
NAM NỮ

I.  Mầm non: Trúng tuyển 04

1 Lê Thị Như Ý 26/7/2000 Tây Ninh
Thạnh Đức - Gò 

Dầu _ Tây Ninh
Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

CĐSP Tây 

Ninh
Trường MG Bàu Đồn

Giáo viên mầm non hạng 

III V.07.02.26

2 Đỗ Thị Thu Thảo 16/01/2000 Tây Ninh
Phước Trạch - Gò 

Dầu - Tây Ninh
Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

CĐSP Tây 

Ninh
Trường MN Liên Cơ

Giáo viên mầm non hạng 

III V.07.02.26

3 Nguyễn Thị Huỳnh Như 04/12/2000 Tây Ninh
Thạnh Đức - Gò 

Dầu _ Tây Ninh
Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

CĐSP Tây 

Ninh

Trường MN Thạnh 

Đức

Giáo viên mầm non hạng 

III V.07.02.26

4 Nguyễn Thị Ngọc Phương 22/02/1999 Tây Ninh
Phước Đông - Gò 

Dầu - Tây Ninh
Cao đẳng

Giáo dục 

mầm non

Cao đẳng Đại 

Việt Sài Gòn
Trường MG Thị Trấn

Giáo viên mầm non hạng 

III V.07.02.26

II. Tiểu học: Trúng tuyển 08

1 Trương Minh Nhả 20/08/1990 Trà Vinh Tân Bình - TPHCM Đại học
Ngôn ngữ 

Anh

Đại học Mở 

TPHCM

Trường tiểu học 

Thanh Bình

Giáo viên tiểu học hạng 

III (dạy tiếng Anh) V.07.03.29

2 Nguyễn Minh Chánh 16/03/1991 Trà Vinh
Hòa Thành - Tây 

Ninh
Đại học

Sư phạm 

tiếng Anh

Đại học Đồng 

Tháp

Trường tiểu học Cẩm 

An

Giáo viên tiểu học hạng 

III (dạy tiếng Anh) V.07.03.29

3 Nguyễn Thị Quý 14/8/1991 Tây Ninh Gò Dầu - Tây Ninh Đại học
Giáo dục 

Tiểu học

Đại học sư 

phạm

Trường Tiểu học Suối 

Cao

Giáo viên tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29

4 Đinh Hoàng Nhật Đan 14/8/1994
Quảng 

Bình

Minh Hóa - Quảng 

Bình
Đại học

Giáo dục 

Tiểu học

Đại học 

Quảng Bình

Trường Tiểu học Ấp 4 

Bàu Đồn

Giáo viên tiểu học hạng 

III 

V.07.03.29

5 Phạm Hữu Vinh 26/10/1993 Tây Ninh
Hòa Thành - Tây 

Ninh
Đại học

Giáo dục 

thể chất

Đại học sư 

phạm TDTT 

TPHCM

Trường tiểu học Bến 

Rộng

Giáo viên tiểu học hạng 

III (dạy Thể dục) V.07.03.29
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6 Nguyễn Trung Tiến 28/4/1995 Tây Ninh
Hòa Thành, Tây 

Ninh
Đại học GDTC

ĐHSP TDTT 

TPHCM

Trường tiểu học Ấp 5 

Bàu Đồn

Giáo viên tiểu học hạng 

III (dạy Thể dục) V.07.03.29

7 Đặng Hoài Nhân 11/10/1991 Tây Ninh
Hiệp Thạnh - Gò 

Dầu - Tây Ninh
Đại học

Quản lý 

thể dục thể 

thao

Đại học  

TDTT 

TPHCM

Trường tiểu học Xóm 

Bố

Giáo viên tiểu học hạng 

III (dạy Thể dục) V.07.03.29

8 Lê Thị  Ánh 01/03/1993 Tây Ninh
Phước Đông - Gò 

Dầu - Tây Ninh
Trung cấp

Y sĩ đa 

khoa

Trung cấp 

Quân y 2
A B

Trường tiểu học 

Phước Đức

Nhân viên Y tế

Y sĩ hạng IV
V.08.03.07

III. Trung học cơ sở: Trúng tuyển 08

1 Phạm Thị Bông 18/04/1994 Tây Ninh
Cẩm Giang - Gò 

Dầu - Tây Ninh
Đại học

Sư phạm 

Ngữ văn

Đại học Hồng 

Đức

Trường trung học cơ 

sở Lê Lợi

Giáo viên trung học cơ sở 

hạng III (dạy Ngữ văn) V.07.04.32

2 Võ Hoài Phương 26/11/1996 Tây Ninh Bến Cầu - Tây Ninh Đại học
Sư phạm 

Ngữ Văn

Đại học Đà 

Lạt

Trường trung học cơ 

sở  Lê Văn Thới

Giáo viên tiểu học hạng 

III (dạy Ngữ Văn) V.07.04.32

3 Đặng Thị Giàu 19/9/1998 Tây Ninh
Trảng Bàng - Tây 

Ninh
Đại học

Sư phạm 

Lịch sử

Đại học Sài 

Gòn

Trường trung học cơ 

sở Lê Văn Thới

Giáo viên trung học cơ sở 

hạng III (dạy Lịch sử) V.07.04.32

4 Phan Thị Kim Phượng 10/9/1991 Tây Ninh Bến Cầu, Tây Ninh Thạc sĩ
Hóa Hửu 

cơ

Đại học khoa 

học Tự nhiên

Trường trung học cơ 

sở Trần Hưng Đạo

Giáo viên trung học cơ sở 

hạng III (dạy Hóa) V.07.04.32

5 Phạm Hoàn Phát Phú 01/06/1997 Tây Ninh
Hòa Thành - Tây 

Ninh
Đại học

Sư phạm 

Toán

Đại học khoa 

học Tự nhiên

Trường trung học cơ 

sở Lê Lợi

Giáo viên trung học cơ sở 

hạng III (dạy Toán)
V.07.04.32

6 Đặng Thị Thúy Mơ 21/3/1997 Tây Ninh Gò Dầu - Tây Ninh Đại học Toán học
Đại học khoa 

học Tự nhiên

Trường trung học cơ 

sở Phước Đông

Giáo viên trung học cơ sở 

hạng III (dạy Toán) V.07.04.32

7 Nguyễn Lê Duy Khoa 11/04/1997 Tây Ninh
Phước Thạnh - Gò 

Dầu - Tây Ninh
Đại học

Sư phạm 

Vật lý

Đại học sư 

phạm  

TPHCM

Trường trung học cơ 

sở Phước Đông

Giáo viên trung học cơ sở 

hạng III (dạy Vật lý) V.07.04.32

8 Huỳnh Thanh Kỳ 20/01/1997 Tây Ninh
Hòa Thành - Tây 

Ninh
Đại học

Sư phạm 

Vật lý

Đại học sư 

phạm  

TPHCM

Trường trung học cơ 

sở Phước Thạnh

Giáo viên trung học cơ sở 

hạng III (dạy Vật lý) V.07.04.32

Tổng cộng: Trúng tuyển 20 viên chức
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